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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

TỈNH QUẢNG NINH 

Bản án số: 200/2017/HSST 

Ngày: 22/12/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ  

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Thoa 

Các hội thẩm nhân dân:   

Ông Nguyễn Văn Tơn  và Bà Lê Thị Thanh Thủy    

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:   

Ông Lê Đức Long- cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả:  

Ông Mai Văn Toàn-  chức danh: Kiểm sát viên. 
  
Trong các ngày 20, 22 tháng 12 năm 2017 tại hội trường xét xử Tòa án 

nhân dân thành phố Cẩm Phả xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

190/2017/HSST ngày  09 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Minh T -    Tên gọi khác: không; 

Sinh ngày 30/10/1990, tại D, Quảng Ninh; 

Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ A, khu B, phường C, thành phố D, tỉnh Quảng 

Ninh; 

Quốc tịch: Việt Nam;  Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: không; 

Trình độ học vấn: Đại học;                 Nghề nghiệp: không; 

Họ tên bố: Nguyễn Thế P          -         Sinh năm: 1965; 

Họ tên mẹ: Hoàng Thị L                  -    Sinh năm: 1968; 

Cùng trú tại: Tổ A, khu B, phường C, thành phố D, tỉnh Quảng Ninh; 

Gia đình có 02 anh em, bị can là con lớn; 

Vợ: Nguyễn Thị Thùy L1  -      Sinh năm: 1992; (đã ly hôn). 

Bị can có 01 con (sinh năm 2014);  

Tiền án, tiền sự: không. 

Bị can bị bắt khẩn cấp ngày 12/8/2017, tạm giữ đến ngày 21/8/2017, thì 

được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” hiện tại ngoại - có 

mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại:   

- Anh Trịnh Quang S, sinh năm 1967. Chỗ ở hiện nay: Thôn X, xã T.X, 

huyện T, tỉnh Thái Bình -  Vắng mặt tại phiên tòa. 

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Thế P, sinh năm 

1965; Trú tại: Tổ A, khu B, phường C, thành phố D, tỉnh Quảng Ninh - Có mặt 

tại phiên tòa.  
  

NHẬN THẤY 
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Bị cáo Nguyễn Minh T bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả 

truy tố về hành vi phạm tội như sau:   
Khoảng 01 giờ ngày 12/8/2017, Nguyễn Minh T điều khiển xe mô tô 

Yamaha Sirius không gắn biển kiểm soát (BKS), đi trên Quốc lộ 18A theo 

hướng từ phường C.T về nội thị thành phố D. Khi đi đến khu vực tổ Z, khu A.S, 

phường C.S, thành phố D, thì xe ô tô khách nhãn hiệu Thaco BKS ABC của anh 

Trịnh Quang S, do anh Đỗ Khắc Ph  điều khiển đi phía sau cùng chiều vượt lên 

quệt vào tay lái phía bên trái của xe mô tô, làm xe mô tô bị đổ, T bị ngã ra 

đường. Thấy T bị ngã, anh Ph điều khiển xe ô tô dừng lại. Anh Nguyễn Trọng 

C1 là phụ xe đi xuống gặp T. T chửi anh C1, rồi lấy thanh đao dài 54cm, bản 

rộng 5,5cm để ở bao đeo phía sau lưng ra cầm ở tay. Thấy vậy, anh C1 bỏ chạy 

lên xe ô tô đóng cửa lại. T đứng ở gần cửa lên xuống gọi anh C1 và anh Ph 

xuống xe để nói chuyện, nhưng anh C1 và anh Ph sợ bị đánh nên không xuống. 

T liền dùng thanh đao chém vỡ kính ở ô cửa lên xuống của xe, rồi đi lên phía 

trước đầu xe chém vỡ ô kính chắn gió phía trước. Anh C1 mở cửa xe đi xuống 

để can ngăn, thì bị T cầm thanh đao đuổi theo. Thấy vậy, anh C1 liền bỏ chạy. T 

đuổi theo anh C1 một đoạn nhưng không đuổi được. T quay lại, lên xe chửi anh 

Ph. Thấy anh Ph không nói gì, T bỏ xuống xe và tiếp tục cầm thành đao chém 

thêm 02 nhát vào 02 ô cửa kính chắn gió cạnh sườn phải của xe khách làm vỡ 

hai ô kính, sau đó T điều khiển xe mô tô bỏ đi. Anh Ph đã điều khiển xe ô tô 

cùng anh C1 đến Công an trình báo.  

Kết quả khám nghiệm phương tiện xe ô tô BKS ABC: Kính chắn gió bên 

phụ kích thước (1,85 x 1,23)m phát hiện 01 dấu vết nứt lan rộng toàn bộ mặt 

kính. Kính cửa lên xuống kích thước (1,2 x 0,8)m toàn bộ bị nứt rạn hoàn toàn. 

Tại 02 tấm kính chắn gió liền kề từ cửa lên xuống đều phát hiện rạn nứt hoàn 

toàn, tấm kính thứ nhất có kích thước (1,8 x 1,5)m, tấm kính thứ hai liền kề tấm 

kính thứ nhất có kích thước (1,7 x 1,8)m. Tại cánh cửa lên xuống phát hiện dấu 

vết trầy xước sơn kéo dài 0,4m chiều rộng 0,025m, điểm cao nhất cách đất 

1,09m, điểm thấp nhất cách đất 1,05m chiều hướng từ trước về sau; Đèn xi nhan 

gần cửa lên xuống bị vỡ phần nhựa.  

Kết quả khám nghiệm phương tiện xe mô tô Yamaha Sirius của Nguyễn 

Minh T: Tại tay nắm bằng cao su phía trái phát hiện dấu vết trượt xước điểm 

thấp nhất cách đất 1,05m; Tại mặt nạ xi nhan trái phát hiện dấu vết trượt xước 

nhựa trên diện (0,05 x 0,03)m điểm thấp nhất cách đất 1,02m; Giá để chân bên 

trái phía trước vỡ cao su và lộ sáng kim loại.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 97/KL-HĐĐGTS ngày 21/8/2017, của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố D, kết luận: Tài sản là 

04 tấm kính của xe ô tô nhãn hiệu THACO HB120ESL bị vỡ có tổng thiệt hại trị 

giá: 11.600.700 đồng. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Minh T khai nhận hành vi phạm tội của mình 

như nội dung bản cáo trạng đã truy tố về việc ngày 12/8/2017 xe ô tô va chạm 

vào xe máy của bị cáo làm xe xe bị đổ và người ngã ra, do bực tức bị cáo đã 

dùng đao chém làm vỡ kính của xe ô tô ABC. Bị cáo nhận thấy việc làm của 

mình là vi phạm pháp luật, rất ân hận. 

Anh Đỗ Khắc Ph và anh Nguyễn Trọng C1 có lời khai phù hợp khoảng 01 

giờ sáng ngày 12/8/2017 khi anh Ph điều khiển xe ô tô khách gường nằm biển 

kiểm soát ABC có va chạm với xe máy của người thanh niên. Khi xe dừng lại 
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anh C1 chạy xuống thấy người thanh niên tay cầm đao chạy lại phía anh, anh lên 

xe đóng cửa lại. Người thanh niên đứng dưới chửi bới và dùng đao chém vào 

cửa kính lên xuống gần ghế phụ, kính chắn gió đằng trước bên phụ, và chém vào 

hai ô kính bên sườn xe rồi bỏ đi, các anh đã đến Công an trình báo. Các anh 

không quen biết và không mâu thuẫn gì với người thanh niên này. 

Chị Nguyễn Thị Thu H cũng có lời khai phù hợp: Rạng sáng ngày 

12/8/2017 tôi gặp T, khi anh T điều khiển xe mô tô va ngang sườn bên phải của 

xe ô tô làm xe và người bị ngã ra. T có rút đao đuổi theo anh C1, rồi quay lại xe 

chém vào kính làm kính bị rạn nứt, tôi có can ngăn nhưng T vẫn tiếp tục chém 

vào kính. Trên đường đi tôi thấy T có biểu hiện say rượu. Sau đó Công an đưa T 

về trụ sở, tôi không quen biết và không có mâu thuẫn gì với T và các anh xe 

khách. 

Anh Trịnh Quang S có lời khai phù hợp: Anh là chủ doanh nghiệp tư nhân 

Q.L, anh C2 là nhân viên quản lý, anh Ph là lái xe ô tô khách BKS ABC việc xe 

ô tô bị làm hư hỏng gia đình T đã bồi thường giá trị thiệt hại của xe là 

20.000.000đồng, doanh nghiệp không yêu cầu khởi tố và không có yêu cầu về 

việc bồi thường. 

Chị Nguyễn Thị Thu H1, Nguyễn Thị C2, anh Tạ Văn Th là những người 

khách đi trên xe ô tô ABC cũng có lời khai phù hợp việc rạng sáng ngày 

12/8/2017 người thanh niên cầm đao chém vào kính xe ô tô các anh, chị không 

quen biết và không mâu thuẫn gì với người thanh niên đó.  

Anh Trương Quốc H2 có lời khai rạng sáng ngày 12/8/2017 có người thanh 

niên (khi Công an đến tôi biết tên là T) hỏi cho gửi xe đạp điện vì hết điện, tôi 

không cho vì quán chật, thì xảy ra cãi cọ, tôi thấy T đeo sau lưng một thanh đao 

màu đen. Khi Công an đến T có rút đao chém loạn xạ, sau đó bị khống chế, tước 

đao và Công an đưa T về trụ sở làm việc. 

Chị Hoàng Thị L là mẹ của T có lời khai: Tôi có mua cho T xe máy nhãn 

hiệu Yamaha sirius màu xanh bạc có BKS ABC1 Công an D cấp đăng ký. Do 

gia đình bố, mẹ T không có bắng lái xe, nên trong đăng ký lấy tên của T. Gia 

đình có duy nhất một chiếc xe là phương tiện đi lại.  

Anh Nguyễn Thế P có lời khai phù hợp việc T có hành vi đập phá tài sản 

của xe khách, gia đình không được biết, T có tác động tôi đã gặp anh S cùng 

thống nhất và gia đình tự nguyện bồi thường số tiền 20.000.000đồng để khắc 

phục hậu quả do hành vi của T gây ra. 

Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát cũng đưa ra các chứng cứ chứng minh 

hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo 

trạng đã truy tố, đề nghị  xử bị cáo Nguyễn Minh T về tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”. Áp dụng: Khoản 1 Điều 143; Điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 điều 46; điều 

60 Bộ luật hình sự. và đề nghị xử: Nguyễn Minh T mức án từ  06  tháng tù đến 

09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 đến 18 tháng. Không áp 

dụng hình phạt tiền đối với bị cáo và đề nghị xử lý vật chứng của vụ án.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ 

toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo.    

  XÉT THẤY  
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Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, còn phù hợp với các chứng cứ: 

Tại biên bản thu giữ vật chứng; biên bản khám nghiệm phương tiện; biên bản trả 

tài sản; Bản kết luận định giá.  

Với các chứng cứ nêu trên, cùng với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án thấy có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 01 giờ ngày 12/8/2017, tại Quốc lộ 

18A khu vực tổ Z, khu A.S, phường C.S, thành phố D. Nguyễn  Minh T đã có 

hành vi dùng đao chém vỡ 04 tấm kính của xe ô tô khách BKS ABC của anh 

Trịnh Quang S, tổng giá trị tài sản bị hư hỏng là 11.600.700đồng.   

Hành vi của bị cáo Nguyễn Minh T đã phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài 

sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 143 Bộ luật hình sự. 

Lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà phù hợp với nội dung bản 

cáo trạng đã truy tố và đề nghị xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh T là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội.   

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu về tài sản của doanh nghiệp tư nhân, gây mất trật tự trị 

an tại địa phương. Biểu hiện ở bị cáo là người đã trưởng thành, xong với ý thức 

chấp hành pháp luật kém, không làm chủ được bản thân, do va chạm giao thông, 

bị cáo đã không lựa chọn cách hành sử có văn hóa mà đã đùng đao chém nhiều 

nhát vào xe ô tô khách làm vỡ 04 tấm kính, tổng trị giá tài sản là 

11.600.700đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm minh 

trước pháp luật.   

Tuy nhiên cũng cần xem cho bị cáo, xuất thân từ thành phần con em nhân 

dân lao động, chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Sau khi phạm tội bị cáo đã tác động để gia đình tự nguyện bồi 

thường cho anh Sự số tiền 20.000.000đồng khắc phục hậu quả do hành vi phạm 

tội của bị cáo gây ra. Tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo, vậy nên xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm b, h, p khoản 1, 2 điều 46 Bộ luật hình sự. Và xem 

xét cho bị cáo được cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở 

thành người tốt.  

Bị cáo không có việc làm, không có tài sản, nên không áp dụng hình phạt 

tiền đối với bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã tác động để 

gia đình tự nguyện bồi thường cho anh S số tiền 20.000.000đồng để khắc phục 

hậu quả hiện bị hại không có yêu cầu gì khác nên tòa án không đề cập giải 

quyết. Anh Nguyễn Thế P không yêu cầu T phải hoàn trả cho anh số tiền 

20.000.000đồng nên Tòa án không đề cập giải quyết. 

Về vật chứng: Chiếc điện xe mô tô Yamaha Sirius  đang chờ cấp lại biển 

kiểm soát mới của Nguyễn Minh T Công an đã trả cho Tú. 01 thanh đao, vỏ đao 

cơ quan điều tra thu giữ là vật dụng dùng vào việc phạm tội, 04 ô kính vỡ hoàn 

toàn không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với: + Vết trầy xước sơn và vỡ xi nhan của xe ô tô BKS 17B-004.17, 

quá trình điều tra xác định là do va chạm với xe mô tô Yamaha Sirius của 

Nguyễn Minh T. Anh Trịnh Quang S và Nguyễn Minh T đề nghị được giải 

quyết dân sự, nên không cần thiết phải xử lý.  

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  
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Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn  Minh T phạm tội  “Cố ý làm hư hỏng tài sản” 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 143; Điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 điều 46; khoản 

1, 2 điều 60 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Minh T 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.   

Giao bÞ c¸o cho ñy ban nh©n d©n ph­êng C, thµnh phè D, tØnh Qu¶ng Ninh 

gi¸m s¸t gi¸o dôc trong thêi gian thö th¸ch. Trong tr­êng hîp  bÞ c¸o thay ®æi 
n¬i c­ tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 69 cña LuËt thi hµnh ¸n 
h×nh sù.   

Áp dụng điểm a khoản 1 điều 41Bộ luật hình sự; điểm b, khoản 2 điều 76 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 thanh đao bằng kim loại, màu đen, chiều dài thanh đao 

54cm, bản rộng 5,5cm, cán thanh đao bằng nhựa, bị vỡ rạn nứt, cán được gắn 

kết bằng 04 ốc vít màu trắng sáng, đao đã cũ đã qua sử dụng; 01 vỏ thanh đao 

bằng vải màu đen chiều dài 51cm, đã cũ, đã qua sử dụng; 400gam kính đã bị vỡ 

vụn hoàn toàn thành các mảnh dạng hạt ngô kích thước (0,4x 0,4x 0,4)cm.  Theo 

biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 47 ngày 28/11/2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Cẩm Phả. 

Căn cứ Khoản 2 điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; NghÞ quyÕt 

326/UBTVQH14 quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ.  
Buộc Nguyễn Minh T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

Án xử sơ thẩm công khai có mặt bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan, báo cho biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bị hại vắng mặt báo cho biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản sao bản án.  
 

         Nơi nhận:  

- VKSND TP Cẩm Phả; 

- TAND tỉnh Q/N; 

- CA TP Cẩm Phả; 

- CCTHADS TP Cẩm Phả; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS- VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

(đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thoa 

 

 

 


